
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 779, Đường DX 002, khu 3, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

10/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH KHÁNH THÀNH

3703224513

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH KHÁNH 
THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH THANH NGOC LINH GINSENG 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KHANH THANH NGOC LINH GINSENG JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908 123 569
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng sâm ngọc linh, trồng Đông Trùng Hạ Thảo

0128

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn sâm ngọc linh, mật ong, đông trùng hạ thảo, 
tổ yến, yến sào các loại

4632(Chính)

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn các loại nước cao cấp, rượu sâm, nước yến 
đông trung hạ thảo, trà đông trùng hạ thảo và sâm ngọc linh, 
nước giải khát các loại từ đông trùng hạ thảo và sâm ngọc linh

4633

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm nông, lâm sản,....

4620

6. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: Sản xuất rượu đông trùng hạ thảo, rượu sâm

1101

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sâm ngọc linh, mật ong, đông trùng hạ thảo, tổ 
yến, yến sào các loại

4722

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ các loại nước cao cấp, rượu sâm, nước yến 
đông trung hạ thảo, trà đông trùng hạ thảo và sâm ngọc linh, 
nước giải khát các loại từ đông trùng hạ thảo và sâm ngọc linh

4711

10. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
Chi tiết: Nuôi yến và khai thác tổ yến

0170

11. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Bán buôn tổng hợp 4690

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM 
QUANG 
KHÁNH

Khu phố Bình 
Phước B, Phường 
Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

0340750118
33

2 NGUYỄN 
VĂN THÀNH

129, Tổ 27, Khu 
6, Phường Phú 
Mỹ, Thành phố 
Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 35,000

0340780304
85
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r.c

om
vninfo

r.c
om



3 VŨ THỊ THẮM 129, Đường An 
Mỹ, Khu 6, 
Phường Phú Mỹ, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0341790234
97

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034078030485
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 129, Tổ 27, Khu 6, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 129, Tổ 27, Khu 6, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THÀNH Nam

10/01/1978 Kinh Việt Nam

12/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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